
Học phần: Số TC: 2 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DH00301797 Trương Thị Quỳnh Anh ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
2 DH00301479 Nguyễn Văn Đoàn ĐH3BK 4.0 2.0 2.8 F
3 DH00301675 Nguyễn Mạnh Hà ĐH3BK 5.8 0.5 2.6 F
4 DH00301816 Trần Việt Hà ĐH3BK 7.3 3.0 4.7 D
5 DH00301173 Nguyễn Hữu Hiệu ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
6 DH00301379 Vũ Đức Lâm ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
7 DH00301700 Lê Thanh Nam ĐH3BK 7.7 3.0 4.9 D
8 DH00301502 Nguyễn Anh Phong ĐH3BK 6.5 2.5 4.1 D
9 DH00301638 Lê Thanh Sơn ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP

10 DH00301348 Nguyễn Công Sơn ĐH3BK 6.8 3.5 4.8 D
11 DH00301800 Mai Thành Trung ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
12 DH00301669 Phạm Xuân Trường ĐH3BK 6.8 0.0 2.7 F

Số sinh viên dự thi:  7   ,   Số sinh viên vắng: 5 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
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(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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